
Thời gian biểu mới 2026

Đường sắt Yoro

Xe buýt Meihan Kintetsu Xe buýt cộng đồng

Tháng 4 năm 2026

Giao thông theo yêu cầu



Giao thông công cộng thành phố Kaizu

Phương tiện giao thông công cộng trong thành phố gồm có xe buýt cộng đồng, giao thông theo yêu cầu, đường sắt 

Yoro, xe buýt Meihan Kintetsu, và taxi.

Xe buýt cộng đồng hoạt động trên 4 tuyến (tuyến Ochobo Inari, tuyến Ishizu, tuyến Komano, tuyến Kiso Sansen 

Koen) và chủ yếu phục vụ việc di chuyến giữa các điểm trung tâm trong thành phố. Giao thông theo yêu cầu là 

dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển tại những nơi không có xe buýt cộng đồng, có 420 điểm dừng trong 

thành phố và 7 điểm dừng ngoài thành phố (tại thời điểm tháng 4 năm 2026).

Từ tháng 4 năm 2025, nhằm mục đích cải thiện giao thông đến khu vực Nagoya,  chúng tôi đã tiến hành thử

nghiệm thực tế vận hành trên tuyến Kaizu Tsushima bằng xe buýt cỡ trung (55 chỗ) hoặc xe buýt cỡ nhỏ (33 chỗ).

Cách sử dụng xe buýt cộng đồng

Giá vé

Trẻ em dưới tiểu học (tất cả các tuyến)
※Trẻ em chưa đến tuổi đi học không được đi xe buýt một mình.

Miễn

phí

Học sinh cấp 1, cấp 2 (tất cả các tuyến) 100  yên

Người lớn (từ học sinh cấp 3 trở lên)

Khu vực trong thành phố, khu vực ngoài thành phố

200  yên

Người lớn (từ học sinh cấp 3 trở lên)

Khu vực trong thành phố⇔ Khu vực ngoài thành phố

300  yên

Người cư trú trong thành phố từ 65 tuổi trở lên (tất cả các

tuyến)
※Vui lòng xuất trình giấy tờ chứng minh cư trú trong thành phố.

Người khuyết tật có giấy xác nhận khuyết tật/người chăm sóc (tối đa 1 người chăm sóc)

100  yên

Vé 1 

ngày

Vé 1 ngày miễn phí (tất cả các tuyến) 500 yên
※Bán tại văn phòng kinh doanh, bên trong xe buýt, và trên ứng dụng

"Quick Ride"

Vé theo

tập

Vé 100 yên, 11 vé/tập 1,000 yên

Vé 200 yên, 11 vé/tập 1,000 yên

※Bán tại văn phòng kinh doanh, bên trong xe buýt, và trên

ứng dụng "Quick Ride"

Vé tháng (định kỳ)

Vé 1 

tháng

Vé 2 

tháng

Vé 3 

tháng

Vé 6 

tháng

Vé tháng đi học

Trong thành phố 3,600yên 6,900yên 10,000yên 19,200yên

Khu vực trong thành phố⇔
Khu vực ngoài thành phố

5,400yên 10,400yên 15,000yên 28,800yên

Vé tháng đi làm

Trong thành phố 7,200yeny

ên

14,200yen

yên

20,800yen

yên

40,800yen

yên

Khu vực trong thành phố⇔
Khu vực ngoài thành phố

10,800yên 21,300yen

yên

31,300yen

yên

61,200yen

yên

※Hãy đăng ký mua vé tháng trên điện thoại di động

※Vào ứng dụng “Quick Ride” để đăng ký và mua vé tháng cùng lúc.

Vé trên điện thoại

Tải ứng dụng “Quick Ride” về điện thoại để sử

dụng

Có thể sử dụng ngay vé tháng, vé 1 ngày miễn 

phí, vé theo tập sau khi thanh toán bằng phương 

thức thanh toán không tiền mặt (ứng dụng 

PayPay).

IOS (iphone) Android

Phí nối chuyến

Xe buýt cộng đồng ⇔ xe buýt cộng 

đồng

Khi đổi xe nối chuyến sẽ được phát chỉ một 

lần “Vé chuyển tiếp” và được giảm giá.

Khi đổi xe nối chuyến, hãy nhận từ bác tài 

“Vé chuyển tiếp” khi xuống xe, và đưa vé 

này cho bác tài khi lên xe buýt tiếp theo. 

Khi nối chuyến xe buýt từ khu vực trong 

thành phố đến khu vực ngoài thành phố, hãy 

đưa “Vé chuyển tiếp” cho bác tài của xe 

tiếp theo vàBản đồ lộ trình trả khoản phí 

chênh lệch.

Biết ngay vị trí xe buýt theo thời gian thực!

Hệ thống định vị xe

buýt cộng đồng

thành phố Kaizu

Chỉ cần quét mã QR 

bằng điện thoại

thông minh! BusGo

Có thể tra cứu lộ trình!
Tra cứu lộ trình xe buýt cộng đồng thành phố Kaizu 

bằng mã QR dưới đây.

Ekispert Jorudan Tra cứu cách 

chuyển xe

Google Map Thông tin lộ trình

NAVITIME

Thông tin lộ trình

Văn phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Suito Travel 

Kaizu-shi Kaizu-cho Fukue 656-2 0584-53-1113 1



Bản đồ lộ trình

Đến Palette Peer Ono 

Nishimino Liner Anpachi

Ga Gifu Hashima 

Đại học Kenritsu Kango 

đến Nagoya

Oyabu Higashi 

Katsuga Nishi

Nodera

Hataosa

Osu

Nishi-koyabu

Tuyến Ochobo Inari 

Đi qua Osu, Nishi 

Koyabu

Jaketsu

Jaike
Ochobo Inari

Tuyến Ochobo Inari

No Ichiba

Đến Ogaki

Meihan Kintetsu Bus

Chi nhánh Hirata 

Imao

Imao Minami

Takada Nishi

Đường sắt Yoro

Tuyến Kaizu Tsushima

Tuyến Komano
Hirahara

Ga Komano Cổng trường phổ thông 

Kaizu Meisei

Manome Nishikata
Manome

Tokai Ohashi Nishi

Suisho No Yu (onsen)

Tòa thị chính Kaizu

Bảo tàng Kiso Sansen Waju

Naiki Gocho

Ishizu Sen

Gocho

Fukahama

Yasuda
Cầu Ishigame

Ga Tsushima 

Kaizu Bashi Nishi

Numa Shinden
NumaGa Ishizu

Kaizu Onsen

Ishizu Minami

Cổng trường tiẻu học Ishizu Bệnh viện Ishikai

Matsuyamadai
Tazuru

Matsuyama Eki Higashi

Tuyến Kiso Sansen Koen

Matsuyama Gurinhaitsu Nanno Nanbu Ground

Công viên Kiso Sansen
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Ngày thường

Hướng Ga Gifu Hashima Tuyến Ochobo Inari

SerChuyếnvice

Đến Ga Komano đường 

sắt Yoro

Đi Ogaki

Đi Kuwana

Nối chuyến

Khởi hành Ga Shin Hashima 

đường sắt Meitetsu

Hướng tòa thị chính Kaizu, Ga Komano 
Tuyến Ochobo Inari

Ga Komano

Cổng trường phổ thông Kaizu Meisei

Đến tòa thị chính Kaizu

Khởi hành tòa thị chính Kaizu

Manome-nishikata

Hirahara

Takada-nishi

Imao-minami

Imao

Chi nhánh Hirata 

Ochobo Inari

Jaike

No Ichiba

Nishi Koyabu

Jaketsu

Hataosa

Osu

Nodera

Katsuga Nishi

Oyabu Higashi 

Đại học Kenritsu Kango 

Ga Gifu Hashima

Ga Gifu Hashima

Đại học Kenritsu Kango 

Oyabu Higashi 

Katsuga Nishi

Nodera

Osu

Hataosa

Jaketsu

Nishi Koyabu

No Ichiba

Jaike

Ochobo Inari

Chi nhánh Hirata 

Imao

Imao-minami

Takada-nishi

Hirahara

Manome-nishikata

Đến tòa thị chính Kaizu

Đến Ga Shin Hashima 

đường sắt Meitetsu
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Nối chuyến

Ga Komano

Cổng trường phổ thông Kaizu Meisei

Đến tòa thị chính Kaizu

Khởi hành tòa thị chính Kaizu

Manome-nishikata

Hirahara

Takada-nishi

Imao-minami

Imao

Chi nhánh Hirata 

Ochobo Inari

Jaike

No Ichiba

Nishi Koyabu

Jaketsu

Hataosa

Osu

Nodera

Katsuga Nishi

Oyabu Higashi 

Đại học Kenritsu Kango 

Ga Gifu Hashima

Đi Ogaki

Đi Kuwana

Khởi hành Ga Shin Hashima 

đường sắt Meitetsu

Hướng Ga Gifu Hashima Tuyến Ochobo Inari

Hướng tòa thị chính Kaizu, Ga Komano Tuyến Ochobo Inari

Đến Ga Shin Hashima 

đường sắt Meitetsu

Ga Gifu Hashima

Đại học Kenritsu Kango 

Oyabu Higashi 

Katsuga Nishi

Nodera

Osu

Hataosa

Jaketsu

Nishi Koyabu

No Ichiba

Jaike

Ochobo Inari

Chi nhánh Hirata 

Imao

Imao-minami

Takada-nishi

Hirahara

Manome-nishikata

Đến tòa thị chính Kaizu

Nối chuyến

Khởi hành tòa thị chính Kaizu

Cổng trường phổ thông Kaizu Meisei

Ga Komano

Đi Ogaki

Đi Kuwana

【Chú thích】
（Loại xe）A・B： Xe buýt cỡ trung C・D： Xe buýt cỡ nhỏ E：Xe taxi cỡ lớn (không hỗ trợ xe lăn)

（Tuyến đường）お： Tuyến Ochobo Inari 石： Ishizu Sen 駒：Tuyến Komano 木：Tuyến Kiso Sansen Koen

海： Tuyến Kaizu Tsushima

Ngày lễ
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Ish
izu

S
en

T
u
y
ến

 K
o

m
an

o

Ngày thường Tuyến KomanoIshizu Sen

Ishizu Sen Tuyến Komano Hướng Ga Ishizu, Matsuyama Green Heights

Hướng tòa thị chính Kaizu, Ga Komano 

Ishizu Sen

Tuyến Komano

Khởi hành Ga Komano 

đường sắt Yoro

Đi Ogaki

Đi Kuwana

Nối chuyến

Nối chuyến

Ish
izu

 S
en

T
u
y
ến

 K
o

m
an

o

Tuyến Komano

Ishizu Sen

Đi Ogaki

Đi Kuwana

Khởi hành Ga Ishizu 

đường sắt Yoro

Đi Ogaki

Đi Kuwana

Đi Ogaki

Đi Kuwana

Đến Ga Ishizu đường 

sắt Yoro

Đến Ga Komano đường sắt 

Yoro

Ga Komano

Cổng trường phổ thông Kaizu Meisei

Đến tòa thị chính Kaizu

Khởi hành tòa thị chính Kaizu

Cổng trường phổ thông Kaizu Meisei

Ga Komano

Matsuyama Gurinhaitsu

Nanno Nanbu Guraundo

Tazuru

Matsuyama Eki Higashi

Matsuyamadai

Cổng trường tiẻu học Ishizu

Ishizu Minami

Ishizu Minami
Cổng trường tiẻu học Ishizu

Matsuyamadai
Matsuyama Eki Higashi

Tazuru
Nanno Nanbu Guraundo
Matsuyama Gurinhaitsu

Ga Ishizu

Kaizu Bashi Nishi

Yasuda

Numa

Numa Shinden

Kaizu Onsen

Bệnh viện Ishikai

Cầu Ishigame

Fukahama

Gocho

Naiki Gocho

Bảo tàng Kiso Sansen Waju

Đến tòa thị chính Kaizu

Khởi hành tòa thị chính Kaizu

Bảo tàng Kiso Sansen Waju

Naiki Gocho

Gocho

Fukahama

Cầu Ishigame

Kaizu Onsen

Bệnh viện Ishikai

Công viên Kiso Sansen

Kaizu Onsen

Numa Shinden

Numa

Yasuda

Kaizu Bashi Nishi

Ga Ishizu

※Tạm thời：Chỉ hoạt động trong thời gian có lễ hội ánh sáng tại công viên Kiso Sansen
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Ngày lễ

Nối chuyến

Nối chuyến

※Tạm thời：Chỉ hoạt động trong thời gian có lễ hội ánh sáng tại công viên Kiso Sansen

T
u
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ến
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an
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Ish
izu

 S
en

Ish
izu

 S
en

T
u

y
ến

 K
iso

 S
an

sen
 K

o
en

T
u

y
ến

 K
iso

 S
an

sen
 K

o
en

Ishizu Sen Tuyến Komano

Ishizu Sen Tuyến Komano Tuyến Kiso Sansen Koen

Tuyến Kiso Sansen Koen Hướng tòa thị chính Kaizu, Ga Komano /Hướng Suisho No Yu 

Ishizu Sen

Tuyến Komano

Tuyến Kiso Sansen Koen

Ishizu Sen

Tuyến Komano

Tuyến Kiso Sansen Koen

Khởi hành tòa thị chính Kaizu

Bảo tàng Kiso Sansen Waju

Naiki Gocho

Gocho

Fukahama

Cầu Ishigame

Kaizu Onsen

Bệnh viện Ishikai

Công viên Kiso Sansen

Kaizu Onsen

Numa Shinden

Numa

Yasuda

Kaizu Bashi Nishi

Ga Ishizu

Đi Ogaki

Đi Kuwana

Matsuyama Gurinhaitsu

Nanno Nanbu Guraundo

Tazuru

Matsuyama Eki Higashi

Matsuyamadai

Cổng trường tiẻu học Ishizu

Ishizu Minami

Hướng Ga Ishizu, Matsuyama Green Heights

Ga Ishizu

Kaizu Bashi Nishi

Yasuda

Numa

Numa Shinden

Kaizu Onsen

Bệnh viện Ishikai

Công viên Kiso Sansen

Kaizu Onsen

Cầu Ishigame

Fukahama

Gocho

Naiki Gocho

Bảo tàng Kiso Sansen Waju

Đến tòa thị chính Kaizu

Đi Ogaki

Đi Kuwana

Khởi hành tòa thị chính Kaizu

Cổng trường phổ thông Kaizu Meisei

Ga Komano

Suisho No Yu (onsen)

Suisho No Yu (onsen)

Ishizu Minami

Cổng trường tiẻu học Ishizu

Matsuyamadai

Matsuyama Eki Higashi

Tazuru

Nanno Nanbu Guraundo

Matsuyama Gurinhaitsu

Đi Ogaki

Đi Kuwana

Đi Ogaki

Đi Kuwana

Ga Komano

Cổng trường phổ thông Kaizu Meisei

Đến tòa thị chính Kaizu
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Đường sắt Yoro

Meihan Kintetsu Bus Tuyến Kaizu

Tòa thị chính Kaizu

Imao

Shimin Byoin Mae

Ogaki Eki Mae

Tòa thị chính Kaizu

Imao

Shimin Byoin Mae

Ogaki Eki Mae

Ogaki Eki Mae

Shimin Byoin Mae

Imao

Tòa thị chính Kaizu

Ogaki Eki Mae

Shimin Byoin Mae

Imao

Tòa thị chính Kaizu

※Nghỉ chủ nhật, ngày lễ

（Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ）

Tòa thị chính Kaizu →Ogaki Eki Mae （Ngày thường）

Ogaki Eki Mae→Tòa thị chính Kaizu （Ngày thường）

（Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ）

Tòa thị chính Kaizu →Ogaki Eki Mae

Ogaki Eki Mae→Tòa thị chính Kaizu

Ogaki

Mino-Tsuya

Komano

Mino-Yamazaki

Ishizu

Mino-Matsuyama

Kuwana

Ogaki

Mino-Tsuya

Komano

Mino-Yamazaki

Ishizu

Mino-Matsuyama

Kuwana

Kuwana

Mino-Matsuyama

Ishizu

Mino-Yamazaki

Komano

Mino-Tsuya

Ogaki

Kuwana

Mino-Matsuyama

Ishizu

Mino-Yamazaki

Komano

Mino-Tsuya

Ogaki

Kuwana → Ogaki （Mỗi ngày）

Ogaki → Kuwana （Mỗi ngày）
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Ngày lễ

Ngày thường

Tuyến Kaizu Tsushima

Tuyến Kaizu Tsushima

Tuyến Kaizu Tsushima

Tuyến Kaizu Tsushima

Nối chuyến

Nối chuyến

Đi Ogaki

Đi Kuwana

Đến Ga Komano đường sắt 

Yoro

Khởi hành Ga Komano 

đường sắt Yoro

Đi Ogaki

Đi Kuwana

Ga Komano

Cổng trường phổ thông Kaizu Meisei

Đến tòa thị chính Kaizu

Khởi hành tòa thị chính Kaizu

Cổng trường phổ thông Kaizu Meisei

Ga Komano

Khởi hành tòa thị chính Kaizu

Manome

Tokai Ohashi Nishi

Ga Tsushima 

Ga Tsushima 

Tokai Ohashi Nishi

Manome

Đến tòa thị chính Kaizu

Ga Tsushima 

Tokai Ohashi Nishi

Manome

Tòa thị chính Kaizu

Ochobo Inari 

Chi nhánh Hirata 

Chi nhánh Hirata 

Ochobo Inari

Tòa thị chính Kaizu

Manome

Tokai Ohashi Nishi

Ga Tsushima 

※Tuyến Meitetsu Tsushima có tần suất khoảng 15 phút/chuyến từ Ga Tsushima đến Ga Nagoya 

8

Hướng tòa thị chính Kaizu, Ga Komano 

Hướng Ga Tsushima 

Hướng tòa thị chính, Ochobo Inari

Hướng Ga Tsushima 

※Tuyến Meitetsu Tsushima có tần suất khoảng 15 phút/chuyến từ Ga Tsushima đến Ga Nagoya 



Đặt chỗ 0120-411-025

Cách sử dụng giao thông theo yêu cầu

Yêu cầu đối với quý khách

Thời gian tiếp nhận 8h30 sáng～5h chiều (nếu đặt bằng điện thoại)

Ngày hoạt động Thứ hai đến thứ bảy (nghỉ tết ngày 29 tháng 12～ngày 3 tháng 1)

Thời gian hoạt động 8h30 sáng (lên xe) ～ 5h chiều (xuống xe)

Khu vực vận hành Tất cả khu vực trong thành phố và 7 khu vực ngoài thành phố

Ngoài thành phố (Hashima-Shi Osu, Nishi Koyabu, Siêu thị Okuwa Yoro, siêu thị The Big

Wanouchi, siêu thị F Mart-Tado, Daiso Clinic, Anpachi Smart IC)

Giá vé

Trẻ em dưới tiểu học Miễn phí

Học sinh cấp 1, cấp 2 200 Yên

Người lớn (từ học sinh cấp 3 trở lên) 400 Yên

Người cư trú trong thành phố từ 65 tuổi trở lên

(Vui lòng xuất trình giấy tờ chứng minh cư trú trong thành phố)

Người khuyết tật có giấy xác nhận khuyết tật/người chăm sóc (tối đa 1 người chăm sóc)

200 Yên

Vé theo tập Vé 100 yên, 11 vé/tập 1,000Yên

Vé 200 yên, 11 vé/tập 2,000Yên ※Bán tại văn phòng kinh doanh, trên xe buýt

Phí nối chuyến Phí nối chuyến đồng giá với phí sử dụng giao thông theo yêu cầu

Giao thông theo yêu cầu⇔ Xe buýt cộng đồng 400yen

Khi đổi xe nối chuyến sẽ được phát chỉ một lần “vé chuyển tiếp” và được giảm giá.

Khi đổi xe nối chuyến, hãy nhận từ bác tài “vé chuyển tiếp” lúc xuống xe, và đưa vé này cho bác tài khi bước lên xe

tiếp theo.

Khi chuyển tiếp từ xe buýt cộng đồng sang xe theo yêu cầu, hãy trả bác tài phần chênh lệch.

♦Nếu muốn sử dụng chuyến xe từ 8h30 đến 9h30 sáng, vui lòng đặt trước ít nhất một ngày (trường hợp đặt qua điện thoại)

♦Khác với taxi, xe này chủ yếu là chia sẻ chuyến đi (xe ghép). Nếu có những khách khác đặt chỗ, xe sẽ đón những khách ấy

rồi đưa đến điểm đến. Theo nguyên tắc, xe sẽ đưa khách đến đích đúng giờ theo dự kiến.

♦Không thể lên xuống xe tùy tiện ngoài trạm xe buýt.

♦Có thể đặt chỗ cho chuyến đi và chuyến về cùng một lúc. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể đặt chỗ ít nhất một tiếng trước

thời điểm muốn xuất phát. Nếu khách không thể dự đoán được thời gian về chẳng hạn như khi đi bệnh viện, v.v… thì hãy

gọi điện khi biết thời gian có thể lên xe. 

♦Có thể hủy đặt xe ít nhất 30 phút trước giờ đón.

Nếu xe đến mà không thấy khách, bác tài sẽ chờ 3 phút.

Nếu sau 3 phút vẫn không thấy khách, bác tài sẽ cho là khách đã hủy đặt xe. Vì thế hãy có mặt đúng giờ.

♦Khách có thể sử dụng xe lăn, xe đẩy tay, nhưng bác tài không thể trợ giúp. Chỉ những khách tự mình lên xe được mới có thể

sử dụng dịch vụ này. Nhưng nếu khách có người trợ giúp đi cùng thì có thể sử dụng dịch vụ.

※Nếu quý khách sử dụng xe lăn, vui lòng cho biết điều ấy khi đặt xe.

♦Trẻ em chưa đến tuổi đi học (dưới tiểu học) có thể sử dụng dịch vụ này nếu đủ tuổi sử dụng ghế ngồi cho trẻ em và có

người bảo hộ đi cùng. Trẻ ở nhóm tuổi này không được đi xe một mình.

※Trong xe có ghế ngồi ô tô cho trẻ. Khi đặt xe, vui lòng cho biết có trẻ đi cùng.
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●Đăng ký bằng cách viết đơn
♦Vui lòng điền vào “Đơn đăng ký sử dụng dịch vụ Giao Thông Theo Yêu Cầu thành phố Kaizu” những thông tin cần thiết

như địa chỉ, tên và nộp tại Phòng kế hoạch, các chi nhánh, hoặc Văn phòng kinh doanh Kaizu của Công Ty Cổ Phần Suito

Travel. 

♦5 ngày sau khi nộp đơn, thẻ dịch vụ sẽ được gửi đến khách qua bưu điện.

♦Nếu đăng ký tại Văn phòng kinh doanh Kaizu Công Ty Cổ Phần Suito Travel, khách sẽ được cấp thẻ ngay ngày hôm đó.

♦Khách sinh sống ngoài thành phố cũng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ này.

●Đăng ký trực tuyến
♦Truy cập từ mã QR bên phải để chuyển

đến bước điền đơn đăng ký.

♦Điền vào thông tin cần thiết như địa chỉ,

họ tên, v.v… rồi nhấp gửi.

♦Sau khi nộp đơn đăng ký, khoảng 5 ngày

sau thẻ dịch vụ sẽ được gửi đến qua bưu điện.

♦Khách sinh sống ngoài thành phố cũng có

thể đăng ký sử dụng.

Đăng ký trước sẽ giúp việc đặt xe đơn giản hơn

Cách sử dụng Giao Thông Theo Yêu Cầu

Bạn có thẻ đăng ký sử dụng dịch vụ này không?

Không Có

①Đặt chỗ trước khi đi

Đặt trước trong vòng 7 ngày và ít nhất 1 tiếng trước khi đi.

Hãy thông báo cho nhân viên điều hành mã số đăng ký (hoặc tên, số điện thoại), số người, ngày sử dụng dịch

vụ, thời gian lên xe hoặc thời gian xuống xe, tên trạm đến đón, tên trạm muốn đến.

※Tùy theo tình trạng đặt chỗ, có khi chúng tôi không thể đáp ứng được yêu cầu của khách.

※Vui lòng xem “Bản đồ trạm xe buýt theo yêu cầu” trang 13~23 trong cẩm nang để biết vị trí trạm xe buýt. 

②Hãy đến chờ ở trạm xe buýt trước thời gian đặt xe đến

Xe sẽ đến trạm đón và chở khách đến điểm đến.

Không có thẻ dịch vụ vẫn có thể sử dụng dịch vụ giao 

thông theo yêu cầu. Nhưng nếu khách đăng ký thẻ trước 

thì việc đặt chỗ trở nên rất đơn giản. Khách đăng ký thẻ 

dịch vụ bằng cách viết đơn hoặc đăng ký trực tuyến. 

Khách cũng có thể đặt chỗ trực tuyến.

Vui lòng xem trang 11 để biết thêm chi 

tiết về “Cách đặt chỗ trực tuyến”.

Đến màn hình xác nhận

Nội dung đã nhập sẽ được hiển 

thị. Kiểm tra rồi chọn “Gửi”.

Đăng ký thành công
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Đơn đăng ký

Hãy điền thông tin cần thiết rồi nhấp “Đến màn hình xác nhận”.



Cách đặt chỗ trực tuyến

Đặt chỗ trực tuyến
Có thể đặt chỗ trực tuyến dịch vụ Giao Thông Theo Yêu Cầu qua ứng 

dụng Pocket Bus Stop.

Truy cập bằng mã QR bên phải ※Để đặt chỗ trực tuyến, trước đó khách 

cần phải đăng ký “Sử dụng dịch vụ giao thông theo yêu cầu”. 

Thời gian nhận đặt chỗ 6h00 sáng ~ 10h00 tối
Pocket Bus Stop

Cách sử dụng Pocket Bus Stop  ※Vui lòng chuẩn bị sẵn thẻ dịch vụ

Đăng nhập
Sau khi quét mã QR ở trên, màn hình đăng nhập Pocket Bus Stop sẽ hiển thị.

Nhập mã số người dùng và mật khẩu

(ngày tháng năm sinh)

Ví dụ bên trái

Mã số người dùng ký tự nửa chiều

rộng

Mật khẩu Ngày tháng năm sinh

(Nếu sinh ngày 5/5, mật khẩu sẽ là

0505)

Nhấp nút đăng nhập sẽ được đưa đến màn hình đặt lịch hẹn.

※Đánh dấu tich vào ô “Ghi nhớ thông tin đăng nhập” trước khi

đăng nhập sẽ giúp bạn đăng nhập tự động những lần sau.

Đặt lịch hẹn

① Chọn ngày

Sau khi nhấp vào ngày, lịch sẽ hiển thị. 

Chọn ngày trên lịch.
② Chọn địa điểm đón

Nhấn vào điểm muốn lên xe, bản đồ sẽ hiển thị và

có thể chọn điểm đón trên bản đồ. 

Chọn trên bản đồ trạm bạn muốn xe đến đón, xác

định tên trạm xe buýt, chọn “Lên xe tại đây”.

③ Chọn điểm xuống xe

Nhấn vào điểm muốn xuống xe, bản đồ sẽ hiển

thị và có thể chọn điểm xuống trên bản đồ..

Chọn trên bản đồ trạm bạn muốn xuống xe, xác

định tên trạm xe buýt, chọn “Xuống xe tại đây”.

④ Hiển thị thời khóa biểu

Nhấn vào biểu tượng ▽ để hiển thị thời khóa 

biểu.
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⑤ Chọn thời gian lên xe

Nhấn vào thời gian muốn lên xe. “Xác nhận lịch đặt chỗ” sẽ hiển thị.

⑥ Kiểm tra lịch hẹn

Kiểm tra nội dung, nếu đồng ý 

nhấn “Hẹn theo nội dung này”

Đặt lịch hẹn thành công

Kiểm tra và thay đổi lịch hẹn

① Nhấp nút Menu bảng danh mục sẽ

hiển thị.

② Nhấp vào “Danh sách lịch hẹn”

Danh sách các lịch đã hẹn sẽ hiển thị

③ Có thể thay đổi số người

④ Có thể hủy lịch đã hẹn

12



Bản đồ trạm dừng giao thông theo yêu cầu (Khu vực Hirata)
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Danh sách trạm dừng giao thông theo yêu（Khu vực Ngoài thành phố）

14

1 四ツ谷

Yotsuya

2 仏師川集会場

Bushigawa Shuukaijou

3 仏師川

Bushigawa 

4 車戸集会場

Kurumado Shuukaijou

5 車戸南

Kurumado Minami

6 大尻集会所

Ojiri Shuukaijo

7 平田公園

Hirata Kouen

8 須脇公民館

Suwaki Kouminkan

9 三郷東

Sangou Higashi

10 お千代保稲荷

Ochobo Inari

12 かわい整形外科 輪

Kawai Seikei Geka

13 なのはな歯科クリニック 輪

Nanohana Shika Clinic (nha khoa)

14 平田支所

Chi nhánh Hirata

15 JAにしみの海津北支店

JA Nishimino Kaizu Kita Shiten

16 稲田クリニック

Inada Clinic

17 大垣西濃信用金庫今尾支店

Ogaki Seinou Shiny ou Kinko Imao Shiten 

18 ふれあいセンター

Fureai Center

20 今尾歯科医院

Imao Shika Iin (nha khoa)

21 今尾 養

Imao 輪 輪

22 平田郵便局

Bưu điện Hirata 

23 辻中医院 輪

Tsujinaka Iin

24 ヨシヅヤ海津平田店 輪

Yoshizuya Kaizu Hirata Ten

Kết nối今尾　Imao Kết nối今尾　Imao

25 吉田歯科

Yoshida Shika (nha khoa)

26 今尾中央集会場

Imao Chuo Shuukaijo

27 船渡北

Funato Kita

28 寺町集会所

Teramachi Shuukaijo

29 今尾名阪近鉄バス停 養

Bến xe Imao Meihan Kintetsu

30 船渡集会所

Funato Shuukaijo

31 今尾南

Imao Minami

32 土倉集会所

Tsuchikura Shuukaijo

33 脇野（白山橋）

Wakino (Hakusan Bashi)

34 脇野集会場

Wakino Shuukaijo

35 脇野南

Wakino Minami

36 上流

Kami Nagare

37 高田集会場

Takada Shuukaijo

38 高田公園

Takada Kouen

39 西島

Nishijima

40 西島集会場

Nishijima Shuukaijo

41 西島南

Nishijima Minami

43 天昇苑

Ten Sho En

44 榊原医院

Sakakibara Iin

45 旧福祉センター駐車場

Kyuu Fukushi Center Chuushajou

46 四ツ谷西

Yotsuya Nishi

47 四ツ谷南

Yotsuya Minami

48 今尾喫茶ひまわり前

Imao Kissa Himawari Mae

49 SSドローンプラザ

SS quảng trường bay không người lái

48 今尾喫茶ひまわり前

Imao Kissa Himawari Mae

49 SSドローンプラザ

SS quảng trường bay không người lái

Kết nối今尾　Imao

Tuyến Ochobo Inari

Ishizu Sen

Tuyến Komano

Tuyến Kaizu Tsushima

Tuyến Kiso Sansen Koen

Meihan Kintetsu Bus

に Nishimino Liner

輪 Xe buýt cộng đồng Wanouchi-cho 

羽 Xe buýt theo yêu cầu Wanouchi-cho

輪 Xe buýt theo yêu cầu Wanouchi-cho

養 Xe buýt theo yêu cầu　Yourou-cho

Connection Information



Danh sách trạm dừng giao thông theo yêu（Khu vực Ngoài thành phố）

15

1 大須 羽

Osu

2 西小薮

Nishi-koyabu

3 オークワ養老店 養

Okuwa Yoro Ten

4 ザ・ビック輪之内店 輪 養

The Big Wanouchi Ten

5 大桑クリニック

Daiso Clinic 

6 F★マート多度店

F Mart-Tado Ten

7 安八スマートIC に

Anpachi Smart IC

市外　Ngoài thành phố Kết nối

1 西勝賀集会場

Nishi Katsuga Shuukaijo

2 須賀集会場

Suka Shuukaijo

3 農村婦人の家

Nouson Fujin No Ie

4 勝賀営農倉庫前

Katsuga Einou Souko Mae

5 野寺（防火水槽前）

Nodera (Bouka Suisou Mae)

6 野寺揚水機場前

Nodera Yousui Kijou Mae

7 旧JAにしみの野寺支店

Kyuu JA Nishimino Nodera Shiten

8 野寺集会所

Nodera Shuukaijo

9 海西郵便局

Bưu điện Kaisai 

10 大垣共立銀行野寺支店

Ogaki Ky ouritsu Ginkou Nodera Shiten

11 クレール平田

Clair Hirata

12 海西公民館

Kaisai Kouminkan

13 海西小学校北

Kaisai Shougakkou Kita

14 岡北

Oka Kita

15 岡南

Oka Minami

16 幡長（神明神社）

Hataosa (Shinmei Jinja)

17 幡長集会所

Hataosa Shuukaijo

18 寺倉医院

Terakura Iin

19 者結

Jaketsu

20 者結集会所

Jaketsu Shuukaijo

21 野市場集会所

No Ichiba Shuukaijo

22 野市場

No Ichiba

23 蛇池集会所

Jaike Shuukaijo

24 蛇池北

Jaike Kita

海西　Kaisai Kết nối

25 蛇池消防車庫

Jaike Shoubou Shako

26 蛇池南

Jaike Minami

27 平田中学校

Hirata Chuugakkou

28 須賀東

Sukahigashi

29 蛇池川端組集会所前

Jaike Kawabatagumi Shuukaijo Mae

30 蛇池（神明神社前）

Jaike (Shinmei Jinja Mae)

31 蛇池南（防火水槽前）

Jaike Minami (Bouka Suisou Mae) 

32 蛇池西組集会所前

Jaike Nishigumi Shuukaijo Mae

33 者結東

Jaketsu Higashi

34 者結西

Jaketsu Nishi 

35 勝賀大北

Katsuga Okita

36 勝賀森組

Katsuga Morigumi

37 長江院

Choukouin

海西　Kaisai Kết nối

Tuyến Ochobo Inari

Ishizu Sen

Tuyến Komano

Tuyến Kaizu Tsushima

Tuyến Kiso Sansen Koen

Meihan Kintetsu Bus

に Nishimino Liner

輪 Xe buýt cộng đồng Wanouchi-cho 

羽 Xe buýt theo yêu cầu Wanouchi-cho

輪 Xe buýt theo yêu cầu Wanouchi-cho

養 Xe buýt theo yêu cầu　Yourou-cho

Connection Information



Bản đồ trạm dừng giao thông theo yêu cầu (Khu vực Kaizu)

16

1 平原内野北

Hirahara Uchino Kita

2 平原西平和台

Hirahara Nishi Heiwadai

3 平原内野

Hirahara Uchino

4 平原東

Hirahara Higashi

5 平原

Hirahara

6 平原西

Hirahara Nishi

7 平原口

Hirahara Guchi

8 福岡多目的集会所

Fukuoka Tamokuteki Shuukaijo

9 福岡

Fukuoka

10 海津市消防本部

Kaizushi Shobo Honbu

11 海津警察署

Kaizu Keisatsusho 

12 高須歯科

Takasu Shika (nha khoa)

13 海津明誠高校口

Cổng trường phổ thông Kaizu Meisei

14 スギドラッグ海津店

Sugi Drug Kaizu Ten

15 十六銀行高須支店

Juroku Ginkou Takasu Shiten

16 小坂井レディスクリニック

Kosakai Lady Clinic

17 平原多目的集会所

Hirahara Tamokuteki Shuukaijo

18 とみなり整形外科

Tominari Seikei Geka

19 馬目ふれあいセンター

Manome Fureai Center

20 ファーマーズマーケット海津店

Farmers Market Kaizu Ten

21 ゲンキー海津店

Genki Kaizu Ten

22 高須輪中土地改良区

Takasu Wajuu Tochi Kairyouku

高須　Takasu Kết nối



Danh sách trạm dừng giao thông theo yêu (Khu vực Kaizu）

17

23 河村歯科クリニック

Kawamura Shika Clinic (nha khoa)

24 馬目町多目的集会所

Manomemachi Tamokuteki Shuukaijo 

25 東山の手

Higashi Yamanote 

26 海津明誠高校

Kaizu Meisei Koukou

27 城跡公園前

Shiroato Kouen Mae

28 はばたき

Habataki

29 西町多目的集会所

Nishimachi Tamokuteki Shuukaijo

30 海津小学校

Kaizu Shougakkou

31 大垣共立銀行海津支店

Ogaki Kyouritsu Ginkou Kaizu Shiten

32 海津市役所

Tòa thị chính Kaizu 

33 文化センター

Bunka Center

34 海津図書館

Kaizu Toshokan

35 木曽三川輪中ミュージアム

Bảo tàng Kiso Sansen Waju

36 海津郵便局

Bưu điện Kaizu 

37 JAにしみの海津中支店

JA Nishimino Kaizu Naka Shiten

38 萱野北

Kayano Kita

39 秋葉通り多目的集会所

Akiba Doori Tamokuteki Shuukaijo

40 新町

Shinmachi

41 新町多目的集会所

Shinmachi Tamokuteki Shuukaijo

43 高須多目的集会所

Takasu Tamokuteki Shuukaijo

44 岡田医院

Okada Iin

45 西小島北（交差点北）

Nishiojima Kita (Kousaten Kita)

46 西小島多目的集会所

Nishiojima Tamokuteki Shuukaijo

47 西小島水防倉庫

Nishiojima Suibou Souko

48 柳港多目的集会所

Yanagiminato Tamokuteki Shuukaijo

50 東小島多目的集会所

Higashi Ojima Tamokuteki Shuukaijo

51 萱野多目的集会所

Kayano Tamokuteki Shuukaijo

52 萱野南

Kayano Minami

53 内記五町

Naiki Gochou

54 上内記集会所

Kami Naiki Shuukaijo

55 おおや内科循環器科

Oya Naika Junkankika

56 内記

Naiki

57 下内記集会所

Shimo Naiki Shuukaijo

58 札野一色多目的集会所

Fudano Ishiki Tamokuteki Shuukaijo

59 札野一色

Fudano Ishiki

60 札野上集会所

Fudano Kami Shuukaijo

61 札野上

Fudano Kami

62 五町集会所

Gochou Shukaijou

63 札野下集会所

Fudano Shimo Shuukaijo

64 札野下

Fudano Shimo

65 五町

Gocho

66 深浜消防庫前

Fukahama Shoubouko Mae 

67 札野南

Fudano Minami

68 深浜

Fukahama

69 福岡東

Fukuoka Higashi

70 馬目東（防火水槽前）

Manome Higashi (Bouka Suisou Mae)

71 海津総合福祉会館ひまわり

Kaizu Sougou Fukushi Kaikan Himawari

72 高須東口

Takasu Higashiguchi

73 殿町ふれあい集会所

Tonomachi Fureai Shuukaijo

74 殿町３

Tonomachi 3

75 平原東（防火水槽前）

Hirahara Higashi (Bouka Suisou Mae)

76 平原東口

Hirahara Higashiguchi

77 コーポ竜

Corpo Ryuu

78 業務スーパー海津店

Gyomu Supa Kaizu Ten 

23 河村歯科クリニック

Kawamura Shika Clinic (nha khoa)

24 馬目町多目的集会所

Manomemachi Tamokuteki Shuukaijo 

25 東山の手

Higashi Yamanote 

26 海津明誠高校

Kaizu Meisei Koukou

27 城跡公園前

Shiroato Kouen Mae

28 はばたき

Habataki

29 西町多目的集会所

Nishimachi Tamokuteki Shuukaijo

30 海津小学校

Kaizu Shougakkou

31 大垣共立銀行海津支店

Ogaki Kyouritsu Ginkou Kaizu Shiten

32 海津市役所

Tòa thị chính Kaizu 

33 文化センター

Bunka Center

34 海津図書館

Kaizu Toshokan

35 木曽三川輪中ミュージアム

Bảo tàng Kiso Sansen Waju

36 海津郵便局

Bưu điện Kaizu 

37 JAにしみの海津中支店

JA Nishimino Kaizu Naka Shiten

38 萱野北

Kayano Kita

39 秋葉通り多目的集会所

Akiba Doori Tamokuteki Shuukaijo

40 新町

Shinmachi

41 新町多目的集会所

Shinmachi Tamokuteki Shuukaijo

43 高須多目的集会所

Takasu Tamokuteki Shuukaijo

44 岡田医院

Okada Iin

45 西小島北（交差点北）

Nishiojima Kita (Kousaten Kita)

46 西小島多目的集会所

Nishiojima Tamokuteki Shuukaijo

47 西小島水防倉庫

Nishiojima Suibou Souko

48 柳港多目的集会所

Yanagiminato Tamokuteki Shuukaijo

50 東小島多目的集会所

Higashi Ojima Tamokuteki Shuukaijo

51 萱野多目的集会所

Kayano Tamokuteki Shuukaijo

52 萱野南

Kayano Minami

53 内記五町

Naiki Gochou

54 上内記集会所

Kami Naiki Shuukaijo

55 おおや内科循環器科

Oya Naika Junkankika

56 内記

Naiki

57 下内記集会所

Shimo Naiki Shuukaijo

58 札野一色多目的集会所

Fudano Ishiki Tamokuteki Shuukaijo

59 札野一色

Fudano Ishiki

60 札野上集会所

Fudano Kami Shuukaijo

61 札野上

Fudano Kami

62 五町集会所

Gochou Shukaijou

63 札野下集会所

Fudano Shimo Shuukaijo

64 札野下

Fudano Shimo

65 五町

Gocho

66 深浜消防庫前

Fukahama Shoubouko Mae 

67 札野南

Fudano Minami

68 深浜

Fukahama

69 福岡東

Fukuoka Higashi

70 馬目東（防火水槽前）

Manome Higashi (Bouka Suisou Mae)

71 海津総合福祉会館ひまわり

Kaizu Sougou Fukushi Kaikan Himawari

72 高須東口

Takasu Higashiguchi

73 殿町ふれあい集会所

Tonomachi Fureai Shuukaijo

74 殿町３

Tonomachi 3

75 平原東（防火水槽前）

Hirahara Higashi (Bouka Suisou Mae)

76 平原東口

Hirahara Higashiguchi

77 コーポ竜

Corpo Ryuu

78 業務スーパー海津店

Gyomu Supa Kaizu Ten 

23 河村歯科クリニック

Kawamura Shika Clinic (nha khoa)

24 馬目町多目的集会所

Manomemachi Tamokuteki Shuukaijo 

25 東山の手

Higashi Yamanote 

26 海津明誠高校

Kaizu Meisei Koukou

27 城跡公園前

Shiroato Kouen Mae

28 はばたき

Habataki

29 西町多目的集会所

Nishimachi Tamokuteki Shuukaijo

30 海津小学校

Kaizu Shougakkou

31 大垣共立銀行海津支店

Ogaki Kyouritsu Ginkou Kaizu Shiten

32 海津市役所

Tòa thị chính Kaizu 

33 文化センター

Bunka Center

34 海津図書館

Kaizu Toshokan

35 木曽三川輪中ミュージアム

Bảo tàng Kiso Sansen Waju

36 海津郵便局

Bưu điện Kaizu 

37 JAにしみの海津中支店

JA Nishimino Kaizu Naka Shiten

38 萱野北

Kayano Kita

39 秋葉通り多目的集会所

Akiba Doori Tamokuteki Shuukaijo

40 新町

Shinmachi

41 新町多目的集会所

Shinmachi Tamokuteki Shuukaijo

43 高須多目的集会所

Takasu Tamokuteki Shuukaijo

44 岡田医院

Okada Iin

45 西小島北（交差点北）

Nishiojima Kita (Kousaten Kita)

46 西小島多目的集会所

Nishiojima Tamokuteki Shuukaijo

47 西小島水防倉庫

Nishiojima Suibou Souko

48 柳港多目的集会所

Yanagiminato Tamokuteki Shuukaijo

50 東小島多目的集会所

Higashi Ojima Tamokuteki Shuukaijo

51 萱野多目的集会所

Kayano Tamokuteki Shuukaijo

52 萱野南

Kayano Minami

53 内記五町

Naiki Gochou

54 上内記集会所

Kami Naiki Shuukaijo

55 おおや内科循環器科

Oya Naika Junkankika

56 内記

Naiki

57 下内記集会所

Shimo Naiki Shuukaijo

58 札野一色多目的集会所

Fudano Ishiki Tamokuteki Shuukaijo

59 札野一色

Fudano Ishiki

60 札野上集会所

Fudano Kami Shuukaijo

61 札野上

Fudano Kami

62 五町集会所

Gochou Shukaijou

63 札野下集会所

Fudano Shimo Shuukaijo

64 札野下

Fudano Shimo

65 五町

Gocho

66 深浜消防庫前

Fukahama Shoubouko Mae 

67 札野南

Fudano Minami

68 深浜

Fukahama

69 福岡東

Fukuoka Higashi

70 馬目東（防火水槽前）

Manome Higashi (Bouka Suisou Mae)

71 海津総合福祉会館ひまわり

Kaizu Sougou Fukushi Kaikan Himawari

72 高須東口

Takasu Higashiguchi

73 殿町ふれあい集会所

Tonomachi Fureai Shuukaijo

74 殿町３

Tonomachi 3

75 平原東（防火水槽前）

Hirahara Higashi (Bouka Suisou Mae)

76 平原東口

Hirahara Higashiguchi

77 コーポ竜

Corpo Ryuu

78 業務スーパー海津店

Gyomu Supa Kaizu Ten 

高須　Takasu Kết nối高須　Takasu Kết nối
高須　Takasu Kết nối



Danh sách trạm dừng giao thông theo yêu (Khu vực Kaizu）
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1 松木多目的集会所

Matsunoki Tamokuteki Shuukaijo

2 瀬古集会所

Seko Shuukaijo

3 松木下（防火水槽前）

Matsunoki Shimo (Bouka Suisou Mae)

4 神桐多目的集会所

Kamigiri Tamokuteki Shuukaijo

5 吉里郵便局

Bưu điện Yoshisato

6 サロン吉里前

thẩm mỹ viện  Yoshizato Mae

7 境方

Sakaigata

8 成戸多目的集会所

Narito Tamokuteki Shuukaijo

9 福一色集会所

Fuku Ishiki Shuukaijo

10 鹿野上（防火水槽前）

Kanokami (Bouka Suisou Mae)

11 鹿野中（消防庫前）

Kanonaka (Shoubouko Mae)

12 鹿野集会所

Kano Shuukaijo

13 田中多目的集会所

Tanaka Tamokuteki Shuukaijo

14 鹿野下

Kanoshimo

15 桜苑

Sakuraen

16 鹿野一色

Kano Ishiki

17 あいさんハウス・ぎふ

Aisan House Gifu

18 神桐東

Kamigiri Higashi

19 鹿野一色西

Kano Ishiki Nishi

吉里　Yoshisato Kết nối

1 秋江

Akie

2 秋江多目的集会所

Akie Tamokuteki Shuukaijo

3 歯科加藤医院

Shika Katou Iin (nha khoa)

4 草場

Kusaba

5 東海大橋西

Tokai Ohashi Nishi

6 大和田

Owada

7 伏見稲荷社

Fushimi Inari Yashiro

8 駒ヶ江集会所

Komagae Shuukaijo

9 東江小学校前

Higashie Shougakkou Mae

10 駒ヶ江南

Komagae Minami

11 旧JAにしみの東江支店

Kyuu JA Nishimino Higashie Shiten

12 長瀬集会所

Nagase Shuukaijo

13 立野

Tateno  

14 東江郵便局

Bưu điện Higashie 

15 日原多目的集会所

Hiwara Tamokuteki Shuukaijo

16 長久保集会所

Nagakubo Shuukaijo

17 長久保南

Nagakubo Minami

18 日原水防倉庫

Hiwara Suibou Souko

19 飛立野

Tobitateno

Kết nối東江 Higashie

1 外浜多目的集会所

Sotohama Tamokuteki Shuukaijo

2 石亀多目的集会所

Ishigame Tamokuteki Shuukaijo

3 森下

Morishita

4 森下多目的集会所

Morishita Tamokuteki Shuukaijo

5 上組多目的集会所

Kamigumi Tamokuteki Shuukaijo

6 上本団地

Kamihon Danchi

7 いちい荘

Ichii Sou

8 海津温泉

Kaizu Onsen

9 福江本郷

Fukue Hongou

10 諏訪歯科医院

Suwa Shika Iin (nha khoa)

11 大江郵便局

Bưu điện Oe 

12 古中島多目的集会所

Furu Nakajima Tamokuteki Shuukaijo

13 大江小学校前

Oe Shougakkou Mae

14 医師会病院

Bệnh viện Ishikai 

16 中無垢里多目的集会所

Nakamukuri Tamokuteki Shuukaijo   

17 大崎北

Osaki Kita

18 角山西

Kakuyama Nishi

19 角山集会所

Kakuyama Shuukaijo

20 大崎中

Osaki Naka

21 大崎南

Osaki Minami

22 長良川サービスセンター

Nagaragawa Service Center

23 金廻多目的集会所

Kanamawari Tamokuteki Shuukaijo

24 金廻東

Kanamawari Higashi

25 西金廻

Nishi Kanamawari

26 金廻南

Kanamawari Minami

27 西油島

Nishi Aburajima

28 中油島

Naka Aburajima

29 東油島

Higashi Aburajima

30 木曽三川公園

Công viên Kiso Sansen

31 除北

Johoku

大江　Oe Kết nối



Danh sách trạm dừng giao thông theo yêu (Khu vực Kaizu）
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1 梶屋地蔵前

Kajiya Jizou Mae

2 本阿弥新田多目的集会所

Honnami Shinden Tamokuteki Shuukaijo

3 安田新田集会所

Yasuda Shinden Shuukaijo

4 海津安田簡易郵便局

Bưu điện Kaizu Yasuda 

5 沼新田北

Numa Shinden Kita

7 安田多目的集会所

Yasuda Tamokuteki Shuukaijo

8 沼新田西

Numa Shinden Nishi

9 沼新田東

Numa Shinden Higashi

10 沼新田多目的集会所

Numa Shinden Tamokuteki Shuukaijo

11 西江小学校

Nishie Shougakkou

12 安田

Yasuda

13 北野神社

Kitano Jinja

14 江東

Ehigashi

15 沼新田

Numa Shinden

16 帆引新田集会所

Hobiki Shinden Shuukaijo

17 下池公園

Shimoike Kouen

18 七右衛門新田

Shichiemon Shinden

19 万寿新田集会所

Manju Shinden Shuukaijo

20 いなやま治療院（駐車場東側）

Inayama Chiryouin (Chuushajou Higashigawa)

21 梶屋集会所

Kajiya Shuukaijo

22 横手住宅（防火水槽前）

Yokote Juutaku (Bouka Suisou Mae)

23 七右衛門新田中

Shichiemon Shinden Naka

24 万寿新田墓地前

Manju Shinden Bochi Mae (trước nghĩa trang)

25 帆引新田下

Hobiki Shinden Shimo

26 帆引新田上

Hobiki Shinden Kami

西江　Nishie Kết nối
大江　Oe Kết nối



Bản đồ trạm dừng giao thông theo yêu cầu (Nannou Chiku)

20

1 養南病院

Younan Byouin

2 津屋（中日本氷糖前）

Tsuya (Naka Nihon Hyoutou Mae)

3 津屋  （防火水槽前）

Tsuya (Bouka Suisou Mae)

4 津屋二区西集会所

Tsuya Niku Nishi Shuukaijo

5 津屋（神明神社前）

Tsuya (Shinmei Jinja Mae)

6 下多度郵便局

Bưu điện Shimotado 

7 津屋一区集会所

Tsuya Ikku Shuukaijo

8 本慶寺南（駐車場）

Honkeiji Minami (Chuushajou)

9 津屋二区東（旧県道沿い）

Tsuy a Niku Higashi (Ky uu Kendou Zoi)

10 北部浄水公園前

Hokubu Jousui Kouen Mae

11 美濃津屋駅 養

Ga Minotsuya 

12 志津新田（お地蔵さん前）

Shizu Shinden (Ojizousan Mae)

13 西園集会所

Nishizono Shuukaijo

14 よりそいプラザ下多度店

Yorisoi Plaza Shimotado Ten

15 農村公園前

Nouson Kouen Mae

16 下多度支所

Shimotado Shisho

17 志津多目的集会所

Shizu Tamokuteki Shuukaijo

18 志津南谷橋前

Shizu Minamidani Bashi Mae

19 志津集会所

Shizu Shuukaijo

20 志津西園

Shizu Nishizono

21 志津南条口

Shizu Nanjouguchi

22 志津（下池）

Shizu (Shimoike)

23 志津新田中

Shizu Shinden Naka

24 サンケミカル入口

Sun Chemical Iriguchi

25 お墓東

Ohaka Higashi

26 上組

Kamigumi

27 揖斐川工業倉庫前

Ibigawa Kougyou Souko Mae

28 山ノ神

Yama No Kami

29 四西ゴミステーション

Yonnishi Gomi Station

30 四西（八幡神社鳥居前）

Yonnishi (Yahata Jinja Torii Mae) 

31 野中（防火水槽前）

Nonaka (Bouka Suisou Mae)

32 三角（八幡神社前）

Sankaku (Yahata Jinja Mae)

33 井口（御霊神社前）

Iguchi (Goryou Jinja Mae)

34 南条（住吉神社前）

Nanjou (Sumiyoshi Jinja Mae)

35 長寿の里南濃

Choju No Sato Nannou

下多度　Shimotado Kết nối



Danh sách trạm dừng giao thông theo yêu (Nannou Chiku）

21

1 養南病院

Younan Byouin

2 津屋（中日本氷糖前）

Tsuya (Naka Nihon Hyoutou Mae)

3 津屋  （防火水槽前）

Tsuya (Bouka Suisou Mae)

4 津屋二区西集会所

Tsuya Niku Nishi Shuukaijo

5 津屋（神明神社前）

Tsuya (Shinmei Jinja Mae)

6 下多度郵便局

Bưu điện Shimotado 

7 津屋一区集会所

Tsuya Ikku Shuukaijo

8 本慶寺南（駐車場）

Honkeiji Minami (Chuushajou)

9 津屋二区東（旧県道沿い）

Tsuy a Niku Higashi (Ky uu Kendou Zoi)

10 北部浄水公園前

Hokubu Jousui Kouen Mae

11 美濃津屋駅 養

Ga Minotsuya 

12 志津新田（お地蔵さん前）

Shizu Shinden (Ojizousan Mae)

13 西園集会所

Nishizono Shuukaijo

14 よりそいプラザ下多度店

Yorisoi Plaza Shimotado Ten

15 農村公園前

Nouson Kouen Mae

16 下多度支所

Shimotado Shisho

17 志津多目的集会所

Shizu Tamokuteki Shuukaijo

18 志津南谷橋前

Shizu Minamidani Bashi Mae

19 志津集会所

Shizu Shuukaijo

20 志津西園

Shizu Nishizono

21 志津南条口

Shizu Nanjouguchi

22 志津（下池）

Shizu (Shimoike)

23 志津新田中

Shizu Shinden Naka

24 サンケミカル入口

Sun Chemical Iriguchi

25 お墓東

Ohaka Higashi

26 上組

Kamigumi

27 揖斐川工業倉庫前

Ibigawa Kougyou Souko Mae

28 山ノ神

Yama No Kami

29 四西ゴミステーション

Yonnishi Gomi Station

30 四西（八幡神社鳥居前）

Yonnishi (Yahata Jinja Torii Mae) 

31 野中（防火水槽前）

Nonaka (Bouka Suisou Mae)

32 三角（八幡神社前）

Sankaku (Yahata Jinja Mae)

33 井口（御霊神社前）

Iguchi (Goryou Jinja Mae)

34 南条（住吉神社前）

Nanjou (Sumiyoshi Jinja Mae)

35 長寿の里南濃

Choju No Sato Nannou

下多度　Shimotado Kết nối

1 徳田（段）集積所前

Tokuda (Dan) Shuusekijo Mae

2 戸田集会所

Toda Shuukaijo

3 徳田消防庫前

Tokuda Shoubouko Mae

4 徳田集会所

Tokuda Shuukaijo

5 奥庭田集会所

Oku Niwada Shuukaijo

6 庭田（燈明さん前）

Niwada (Tomyousan Mae)

7 腰越組集会所

Koshigoe Gumi Shuukaijo

8 円満寺

Enmanji

9 口庭田集会所

Kuchi Niwada Shuukaijo

10 城山小学校

Shiroyama Shougakkou

11 藤沢上集会所

Fujisawakami Shuukaijo

12 伊藤内科・神経科

Itou Naika Shinkeika 

13 南濃グラウンド・体育館

Nannou Ground, Taiikukan

14 城山支所

Shiroyama Shisho

15 奥条（専通寺）

Okujou (Sentsuuji)

16 旧奥条集会所

Kyuu Okujou Shuukaijo

17 城南中学校

Jounan Chuugakkou

18 田中歯科クリニック

Tanaka Shika Clinic (nha khoa)

19 ゆとりの森

Yutori no Mori

20 元市場集会所

Moto Ichiba Shuukaijo

21 ひばりクリニック

Hibari Clinic

22 JAにしみの南濃支店

JA Nishimino Nannou Shiten

23 中野歯科

Nakano Shika (nha khoa)

24 駒野駅

Ga Komano 養

25 大垣共立銀行駒野出張所

Ogaki Ky ouritsu Ginkou Komano Shucchoujo

26 舟戸集会所

Funato Shuukaijo

27 南濃郵便局

Bưu điện Nannou

28 駒野樋井戸

Komano Hiido

29 駒野黄金山

Komano Ogonzan

30 羽沢北

Hazawa Kita

31 羽沢ふれあい会館前

Hazawa Fureai Kaikan Mae

32 羽沢市営住宅前

Hazawa Shiei Juutaku Mae

33 さぼう遊学館

Sabou Yuugakukan

34 水晶の湯

Suisho No Yu (onsen)

35 道の駅月見の里南濃

Michinoeki Tsukimi No Sato Nannou

36 馬沢集会所

Masawa Shuukaijo

37 上野河戸（伊崎）

Ueno Kouzu (Izaki)

38 上野河戸集会所

Ueno Kouzu Shuukaijo

39 上野河戸（寒窓寺）

Ueno Kouzu (Kansoji)

40 上野河戸（消防倉庫前）

Ueno Kouzu (Shoubou Souko Mae) 

41 上野河戸（西浄寺前）

Ueno Kouzu (Saijoji Mae)

43 上野河戸（龍芳寺）

Ueno Kouzu (Ryuhoji)

44 山崎北谷橋

Yamazaki Kitadani Bashi

45 南濃第5投票所

Nannou Daigo Touhyoujo

46 山崎消防庫

Yamazaki Shoubouko

47 南濃山崎簡易郵便局

Bưu điện Nannou Yamazaki 

48 美濃山崎駅

Ga Mino Yamazaki 

50 山崎地蔵前

Yamazaki Jizou Mae

51 山崎さくらヶ丘

Yamazaki Sakuragaoka

52 駒野新田上

Komano Shinden Kami

53 駒野新田中

Komano Shinden Naka

54 駒野新田下

Komano Shinden Shimo

55 行基寺

Gyokiji

56 奥条北林

Okujou Kitabayashi

57 ファーマーズマーケット南濃店

Farmers Market Nanno Ten

58 旧給食センター跡地前

Kyuu Kyuushoku Center Atochi Mae

59 藤沢上6班前

Fujisawa Kami Rokuhan Mae

60 浄国寺入口

Jokokuji Iriguchi

61 山条（八幡神社前）

Yamajo（Hachiman Jinja Mae)

62 馬沢地蔵堂前

Masawa Jizou Mae

城山　Shiroyama Kết nối下多度　Shimotado Kết nối

1 徳田（段）集積所前

Tokuda (Dan) Shuusekijo Mae

2 戸田集会所

Toda Shuukaijo

3 徳田消防庫前

Tokuda Shoubouko Mae

4 徳田集会所

Tokuda Shuukaijo

5 奥庭田集会所

Oku Niwada Shuukaijo

6 庭田（燈明さん前）

Niwada (Tomyousan Mae)

7 腰越組集会所

Koshigoe Gumi Shuukaijo

8 円満寺

Enmanji

9 口庭田集会所

Kuchi Niwada Shuukaijo

10 城山小学校

Shiroyama Shougakkou

11 藤沢上集会所

Fujisawakami Shuukaijo

12 伊藤内科・神経科

Itou Naika Shinkeika 

13 南濃グラウンド・体育館

Nannou Ground, Taiikukan

14 城山支所

Shiroyama Shisho

15 奥条（専通寺）

Okujou (Sentsuuji)

16 旧奥条集会所

Kyuu Okujou Shuukaijo

17 城南中学校

Jounan Chuugakkou

18 田中歯科クリニック

Tanaka Shika Clinic (nha khoa)

19 ゆとりの森

Yutori no Mori

20 元市場集会所

Moto Ichiba Shuukaijo

21 ひばりクリニック

Hibari Clinic

22 JAにしみの南濃支店

JA Nishimino Nannou Shiten

23 中野歯科

Nakano Shika (nha khoa)

24 駒野駅

Ga Komano 養

25 大垣共立銀行駒野出張所

Ogaki Ky ouritsu Ginkou Komano Shucchoujo

26 舟戸集会所

Funato Shuukaijo

27 南濃郵便局

Bưu điện Nannou

28 駒野樋井戸

Komano Hiido

29 駒野黄金山

Komano Ogonzan

30 羽沢北

Hazawa Kita

31 羽沢ふれあい会館前

Hazawa Fureai Kaikan Mae

32 羽沢市営住宅前

Hazawa Shiei Juutaku Mae

33 さぼう遊学館

Sabou Yuugakukan

34 水晶の湯

Suisho No Yu (onsen)

35 道の駅月見の里南濃

Michinoeki Tsukimi No Sato Nannou

36 馬沢集会所

Masawa Shuukaijo

37 上野河戸（伊崎）

Ueno Kouzu (Izaki)

38 上野河戸集会所

Ueno Kouzu Shuukaijo

39 上野河戸（寒窓寺）

Ueno Kouzu (Kansoji)

40 上野河戸（消防倉庫前）

Ueno Kouzu (Shoubou Souko Mae) 

41 上野河戸（西浄寺前）

Ueno Kouzu (Saijoji Mae)

43 上野河戸（龍芳寺）

Ueno Kouzu (Ryuhoji)

44 山崎北谷橋

Yamazaki Kitadani Bashi

45 南濃第5投票所

Nannou Daigo Touhyoujo

46 山崎消防庫

Yamazaki Shoubouko

47 南濃山崎簡易郵便局

Bưu điện Nannou Yamazaki 

48 美濃山崎駅

Ga Mino Yamazaki 

50 山崎地蔵前

Yamazaki Jizou Mae

51 山崎さくらヶ丘

Yamazaki Sakuragaoka

52 駒野新田上

Komano Shinden Kami

53 駒野新田中

Komano Shinden Naka

54 駒野新田下

Komano Shinden Shimo

55 行基寺

Gyokiji

56 奥条北林

Okujou Kitabayashi

57 ファーマーズマーケット南濃店

Farmers Market Nanno Ten

58 旧給食センター跡地前

Kyuu Kyuushoku Center Atochi Mae

59 藤沢上6班前

Fujisawa Kami Rokuhan Mae

60 浄国寺入口

Jokokuji Iriguchi

61 山条（八幡神社前）

Yamajo（Hachiman Jinja Mae)

62 馬沢地蔵堂前

Masawa Jizou Mae

城山　Shiroyama Kết nối

城山　Shiroyama Kết nối
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1 徳田（段）集積所前

Tokuda (Dan) Shuusekijo Mae

2 戸田集会所

Toda Shuukaijo

3 徳田消防庫前

Tokuda Shoubouko Mae

4 徳田集会所

Tokuda Shuukaijo

5 奥庭田集会所

Oku Niwada Shuukaijo

6 庭田（燈明さん前）

Niwada (Tomyousan Mae)

7 腰越組集会所

Koshigoe Gumi Shuukaijo

8 円満寺

Enmanji

9 口庭田集会所

Kuchi Niwada Shuukaijo

10 城山小学校

Shiroyama Shougakkou

11 藤沢上集会所

Fujisawakami Shuukaijo

12 伊藤内科・神経科

Itou Naika Shinkeika 

13 南濃グラウンド・体育館

Nannou Ground, Taiikukan

14 城山支所

Shiroyama Shisho

15 奥条（専通寺）

Okujou (Sentsuuji)

16 旧奥条集会所

Kyuu Okujou Shuukaijo

17 城南中学校

Jounan Chuugakkou

18 田中歯科クリニック

Tanaka Shika Clinic (nha khoa)

19 ゆとりの森

Yutori no Mori

20 元市場集会所

Moto Ichiba Shuukaijo

21 ひばりクリニック

Hibari Clinic

22 JAにしみの南濃支店

JA Nishimino Nannou Shiten

23 中野歯科

Nakano Shika (nha khoa)

24 駒野駅

Ga Komano 養

25 大垣共立銀行駒野出張所

Ogaki Ky ouritsu Ginkou Komano Shucchoujo

26 舟戸集会所

Funato Shuukaijo

27 南濃郵便局

Bưu điện Nannou

28 駒野樋井戸

Komano Hiido

29 駒野黄金山

Komano Ogonzan

30 羽沢北

Hazawa Kita

31 羽沢ふれあい会館前

Hazawa Fureai Kaikan Mae

32 羽沢市営住宅前

Hazawa Shiei Juutaku Mae

33 さぼう遊学館

Sabou Yuugakukan

34 水晶の湯

Suisho No Yu (onsen)

35 道の駅月見の里南濃

Michinoeki Tsukimi No Sato Nannou

36 馬沢集会所

Masawa Shuukaijo

37 上野河戸（伊崎）

Ueno Kouzu (Izaki)

38 上野河戸集会所

Ueno Kouzu Shuukaijo

39 上野河戸（寒窓寺）

Ueno Kouzu (Kansoji)

40 上野河戸（消防倉庫前）

Ueno Kouzu (Shoubou Souko Mae) 

41 上野河戸（西浄寺前）

Ueno Kouzu (Saijoji Mae)

43 上野河戸（龍芳寺）

Ueno Kouzu (Ryuhoji)

44 山崎北谷橋

Yamazaki Kitadani Bashi

45 南濃第5投票所

Nannou Daigo Touhyoujo

46 山崎消防庫

Yamazaki Shoubouko

47 南濃山崎簡易郵便局

Bưu điện Nannou Yamazaki 

48 美濃山崎駅

Ga Mino Yamazaki 

50 山崎地蔵前

Yamazaki Jizou Mae

51 山崎さくらヶ丘

Yamazaki Sakuragaoka

52 駒野新田上

Komano Shinden Kami

53 駒野新田中

Komano Shinden Naka

54 駒野新田下

Komano Shinden Shimo

55 行基寺

Gyokiji

56 奥条北林

Okujou Kitabayashi

57 ファーマーズマーケット南濃店

Farmers Market Nanno Ten

58 旧給食センター跡地前

Kyuu Kyuushoku Center Atochi Mae

59 藤沢上6班前

Fujisawa Kami Rokuhan Mae

60 浄国寺入口

Jokokuji Iriguchi

61 山条（八幡神社前）

Yamajo（Hachiman Jinja Mae)

62 馬沢地蔵堂前

Masawa Jizou Mae

城山　Shiroyama Kết nối

1 安江消防庫

Yasue Shoubouko

2 安江神社前

Yasue Jinja Mae

3 石川歯科

Ishikawa Shika (nha khoa)

4 海津橋西

Kaizubashi Nishi

5 太田本町集会所

Ota Motomachi Shuukaijo

6 曽根歯科医院

Sone Shika Iin (nha khoa)

7 野村クリニック

Nomura Clinic

8 石津郵便局

Bưu điện Ishizu 

9 石津駅

Ga Ishizu

10 可知医院

Kachi Iin

11 やまだ眼科クリニック

Yamada Ganka Clinic

12 太田南集会所

Ota Minami Shuukaijo

13 大垣共立銀行南濃支店

Ogaki Ky ouritsu Ginkou Nannou Shiten

14 吉田清水集会所

Yoshida Shimizu Shuukaijo

15 石津支所

Ishizu Shisho

16 吉田水防倉庫

Yoshida Suibou Souko

17 ゲンキー南濃店

Genki Nannou Ten

18 JAにしみの石津支店

JA Nishimino Ishizu Shiten

19 吉田天白橋

Yoshida Tenpaku Bashi

20 吉田石津橋

Yoshida Ishizu Bashi

21 ミスタートンカチ南濃店前

Mr.Tonkachi Nannou Ten Mae

22 新橋

Shinhashi

23 大井耳鼻咽喉科

Oi Jibiinkouka

24 松山区会所

Matsuyama Kukaijo

25 一号館南濃店

Ichigoukan Nannou Ten

26 松山馬ヶ瀬橋

Matsuyama Umagase Bashi

27 松山寺南橋

Matsuyamatera Minami Bashi

28 境山橋

Sakaiyama Bashi

29 吉田区集会所

Yoshidaku Shuukaijo

30 田鶴上①

Tazuru Kami ①

31 田鶴上②

Tazuru Kami ②

32 田鶴教覚寺

Tazuru Kyokakuji

33 田鶴和合館

Tazuru Wagoukan

34 田鶴西北

Tazuru Nishikita

35 松山台

Matsuyamadai

36 田鶴コミュニティ会館

Tazuru Community Kaikan

37 松山台ふれあい会館

Matsuyamadai Fureai Kaikan

38 さくらヶ丘会館

Sakuragaoka Kaikan

39 中尾皮フ科クリニック

Nakao Hifuka Clinic (Da liễu)

40 旧JAにしみのさくらヶ丘出張所

Ky uu JA Nishimino Sakuragaoka Shucchoujo

41 木村歯科医院

Kimura Shika Iin (Nha khoa)

43 美濃松山駅

Ga Mino Matsuyama 

44 田鶴南

Tazuru Minami

45 松山グリーンハイツ①

Matsuyama Gurinhaitsu ①

46 松山グリーンハイツ②

Matsuyama Gurinhaitsu ②

47 松山グリーンハイツ③

Matsuyama Gurinhaitsu ③

48 松山グリーンハイツ④

Matsuyama Gurinhaitsu ④

50 田鶴大平

Tazuru Ohira

51 田鶴下

Tazuru Shimo

52 境堤西北

Sakai Tsutsumi Nishikita

53 境堤西

Sakai Tsutsumi Nishi

54 境堤

Sakai Tsutsumi

55 境区集会所

Sakaiku Shuukaijo

56 下一色集会所

Shimo Ishiki Shuukaijo

57 境山北

Sakai Yamakita

58 境中西

Sakai Naka Nishi

59 境中

Sakai Naka

60 境堤中

Sakai Tsutsumi Naka

61 境堤北

Sakai Tsutsumi Kita

62 境堤西上

Sakai Tsutsumi Nishigami

63 長寿の里海津前

Choju No Sato Kaizu Mae

64 長寿の里海津

Choju no Sato Kaizu (viện dưỡng lão)

65 南濃南部グラウンド

Nanno Nanbu Ground

66 田鶴上③

Tazuru Kami ③

67 田鶴中

Tazuru Naka

68 田鶴下②

Tazuru Shimo ②

69 田鶴大平②

Tazuru Ohira ②

70 田鶴西ごみステーション前

Tazuru Nishi Gomi Station Mae

71 山田集会所前

Yamada Shuukaijo Mae

72 しまむら

Shimamura

73 般若谷堤防口

Hannyadani Teibou Guchi

74 般若谷ゴミステーション前

Hannyadani Gomi Station Mae

Kết nối石津　Ishizu

1 安江消防庫

Yasue Shoubouko

2 安江神社前

Yasue Jinja Mae

3 石川歯科

Ishikawa Shika (nha khoa)

4 海津橋西

Kaizubashi Nishi

5 太田本町集会所

Ota Motomachi Shuukaijo

6 曽根歯科医院

Sone Shika Iin (nha khoa)

7 野村クリニック

Nomura Clinic

8 石津郵便局

Bưu điện Ishizu 

9 石津駅

Ga Ishizu

10 可知医院

Kachi Iin

11 やまだ眼科クリニック

Yamada Ganka Clinic

12 太田南集会所

Ota Minami Shuukaijo

13 大垣共立銀行南濃支店

Ogaki Ky ouritsu Ginkou Nannou Shiten

14 吉田清水集会所

Yoshida Shimizu Shuukaijo

15 石津支所

Ishizu Shisho

16 吉田水防倉庫

Yoshida Suibou Souko

17 ゲンキー南濃店

Genki Nannou Ten

18 JAにしみの石津支店

JA Nishimino Ishizu Shiten

19 吉田天白橋

Yoshida Tenpaku Bashi

20 吉田石津橋

Yoshida Ishizu Bashi

21 ミスタートンカチ南濃店前

Mr.Tonkachi Nannou Ten Mae

22 新橋

Shinhashi

23 大井耳鼻咽喉科

Oi Jibiinkouka

24 松山区会所

Matsuyama Kukaijo

25 一号館南濃店

Ichigoukan Nannou Ten

26 松山馬ヶ瀬橋

Matsuyama Umagase Bashi

27 松山寺南橋

Matsuyamatera Minami Bashi

28 境山橋

Sakaiyama Bashi

29 吉田区集会所

Yoshidaku Shuukaijo

30 田鶴上①

Tazuru Kami ①

31 田鶴上②

Tazuru Kami ②

32 田鶴教覚寺

Tazuru Kyokakuji

33 田鶴和合館

Tazuru Wagoukan

34 田鶴西北

Tazuru Nishikita

35 松山台

Matsuyamadai

36 田鶴コミュニティ会館

Tazuru Community Kaikan

37 松山台ふれあい会館

Matsuyamadai Fureai Kaikan

38 さくらヶ丘会館

Sakuragaoka Kaikan

39 中尾皮フ科クリニック

Nakao Hifuka Clinic (Da liễu)

40 旧JAにしみのさくらヶ丘出張所

Ky uu JA Nishimino Sakuragaoka Shucchoujo

41 木村歯科医院

Kimura Shika Iin (Nha khoa)

43 美濃松山駅

Ga Mino Matsuyama 

44 田鶴南

Tazuru Minami

45 松山グリーンハイツ①

Matsuyama Gurinhaitsu ①

46 松山グリーンハイツ②

Matsuyama Gurinhaitsu ②

47 松山グリーンハイツ③

Matsuyama Gurinhaitsu ③

48 松山グリーンハイツ④

Matsuyama Gurinhaitsu ④

50 田鶴大平

Tazuru Ohira

51 田鶴下

Tazuru Shimo

52 境堤西北

Sakai Tsutsumi Nishikita

53 境堤西

Sakai Tsutsumi Nishi

54 境堤

Sakai Tsutsumi

55 境区集会所

Sakaiku Shuukaijo

56 下一色集会所

Shimo Ishiki Shuukaijo

57 境山北

Sakai Yamakita

58 境中西

Sakai Naka Nishi

59 境中

Sakai Naka

60 境堤中

Sakai Tsutsumi Naka

61 境堤北

Sakai Tsutsumi Kita

62 境堤西上

Sakai Tsutsumi Nishigami

63 長寿の里海津前

Choju No Sato Kaizu Mae

64 長寿の里海津

Choju no Sato Kaizu (viện dưỡng lão)

65 南濃南部グラウンド

Nanno Nanbu Ground

66 田鶴上③

Tazuru Kami ③

67 田鶴中

Tazuru Naka

68 田鶴下②

Tazuru Shimo ②

69 田鶴大平②

Tazuru Ohira ②

70 田鶴西ごみステーション前

Tazuru Nishi Gomi Station Mae

71 山田集会所前

Yamada Shuukaijo Mae

72 しまむら

Shimamura

73 般若谷堤防口

Hannyadani Teibou Guchi

74 般若谷ゴミステーション前

Hannyadani Gomi Station Mae
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Xe buýt cộng đồng

/Giao thông theo yêu cầu

Lộ trình vận hành, tình trạng

lịch hẹn, quên đồ, v.v…

Văn phòng kinh doanh Suito

Travel Kaizu

TEL 0584-54-5288

Đường sắt

Lộ trình vận hành, quên đồ

Đường sắt Yoro

TEL 0584-78-3400 

Xe buýt Meihan Kintetsu 

Lộ trình vận hành, quên đồ

Xe buýt Meihan Kintetsu 

TEL 0584-81-3328 

Liên hệ

Phát hành

Phòng Kế Hoạch, tòa thị chính thành Phố Kaizu

TEL 0584-53-1113

Kết nối石津　Ishizu
Kết nối石津　Ishizu


